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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 Đ)                                             
Cho:  H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Al=27; Cl=35,5; Ca=40;  Fe=56; Zn=65; Ag=108; Ba=137; Cu=64; K=39
Câu 1: Sự tạo thạch nhũ trong các hang động đá vôi là quá trình hóa học diễn ra trong hang động hàng triệu năm. Phản ứng hóa học diễn tả quá trình đó là
A. CaO    +   CO2   →   CaCO3
B. MgCO3 + CO2 + H2O   →   Mg(HCO3)2
C. Ca(OH)2 + CO2  + H2O   →   Ca(HCO3)2
D. Ca(HCO3)2  →   CaCO3 + CO2 + H2O
Câu 2: Phản ứng nào sau đây không đúng?

A. 2Cr + N2 
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B. 2Cr + 3Cl2 
[image: image2.wmf]¾

®

¾

t

 2CrCl3
C. Cr + S 
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D. 2Cr + 3F2 ( 2CrF3
Câu 3: Khi đốt cháy hỗn hợp Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí thu được chất rắn X. Biết X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl đều thu được khí H2 (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Vậy hỗn hợp X gồm các chất nào sau đây


1. Al           2. Al2O3          3. Fe3O4         4. FeO
       5. Fe2O3          6. Fe

A. 2, 3, 4
B. 1, 2, 6
C. 1, 2, 3, 5
D. 2, 3, 5, 6

Câu 4: Khi cho FeO tác dụng với chất H2, HCl, H2SO4 đặc, HNO3 thì phản ứng nào chứng tỏ FeO là oxit bazơ.

A. FeO + HNO3
B. FeO + HCl 
C. FeO + H2SO4 đặc
D. FeO + H2
Câu 5: Chỉ ra đâu là phản ứng nhiệt nhôm:
A. 4Al  +  3O2 [image: image4.wmf]o
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B. 2Al  +  2NaOH  +  2H2O [image: image5.wmf]¾¾®

 2NaAlO2  +  3H2
C. Al  +  4HNO3 [image: image6.wmf]¾¾®

 Al(NO3)3 + NO  +  2H2O
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 2Fe  +  Al2O3 
Câu 6: Để trung hoà dung dịch hỗn hợp X chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 cần bao nhiêu lít dung dịch hỗn hợp Y chứa HCl 0,1M và H2SO4 0,05M?

A. 1 lít
B. 2 lít .
C. 3 lít
D. 4 lít
Câu 7: Cho 0,15 mol hỗn hợp NaHCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dd HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư thu được b gam kết tủa. Giá trị của b là
A. 15g
B. 5g
C. 35g
D. 25g

Câu 8: Chất nào sau đây khi tác dụng với axit HNO3 không giải phóng khí?
A. Fe2O3.
B. CaCO3.
C. FeCO3.
D. Fe3O4.
Câu 9: Hòa tan 4,68 gam Kali vào 50 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 8,58%
B. 12,32%
C. 12,29%
D. 8,56%
Câu 10: Lần lượt tiến hành 2 thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho từ từ dd NH3 đến dư vào dd Al(NO3)3
- Thí nghiệm 2: Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd Al(NO3)3
Phát biểu nào sau đây đúng
A. Thí nghiệm 1 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa giữ nguyên không tan. Thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa tan.
B. Thí nghiệm 1 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa tan. Thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa giữ nguyên không tan.
C. Cả 2 thí nghiệm đều xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa giữ nguyên không tan.
D. Cả 2 thí nghiệm đều xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa tan.
Câu 11: Quặng giàu sắt nhất trong tự nhiên nhưng hiếm là:

A. Pirit
B. Xiđerit
C. Hematit
D. Manhetit
Câu 12: Trong nhóm kim loại kiềm, từ Li đến Cs có

A. nhiệt độ nóng chảy giảm dần, nhiệt độ sôi tăng dần.

B. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi giảm dần.

C. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần.

D. nhiệt độ nóng chảy tăng dần, nhiệt độ sôi giảm dần.

Câu 13: Cho Ca vào dung dịch Na2CO3.

A. Ca tác dụng với nước, đồng thời dung dịch đục do Ca(OH)2 ít tan.

B. Ca khử Na+ thành Na, Na tác dụng với nước tạo H2 bay hơi, dung dịch xuất hiện kết tủa trắng.

C. Ca khử Na+ thành Na, dung dịch xuất hiện kết tủa trắng CaCO3.

D. Ca tan trong nước sủi bọt khí H2, dung dịch xuất hiện kết tủa trắng CaCO3.

Câu 14: Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ với dòng điện có cường độ I=0,5A trong thời gian 1930 giây thì khối lượng đồng và thể tích khí O2 sinh ra là

A. 0,96g và 0,168 lít
B. 0,32g và 0,056 lít 
C. 0,64g và 0,112 lít
D. 1,28g và 0,224 lít

Câu 15: Cấu hình electron ngoài cùng của Al và Al3+ tương ứng lần lượt là:

A. 2s2 2p6 ; 3s2 3p1
B. 3s2 3p1; 3s2 3p4
C. 3s2 3p1; 2s2 2p6
D. 3s2 3p1; 3s2
Câu 16: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là 
A. 1,2.
B. 1,8.
C. 2.
D. 2,4.
Câu 17: Tiến hành hai thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; 

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là

A. V1=10V2
B. V1=V2
C. V1=2V2
D. V1=5V2

Câu 18: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc nóng  (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được

A. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.
B. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4.
C. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4.
D. 0,12 mol FeSO4.
Câu 19: Tính chất nào nêu dưới đây sai khi nói về 2 muối NaHCO3 và Na2CO3?

A. Cả 2 đều dễ bị nhiệt phân.

B. Chỉ có muối NaHCO3 tác dụng với kiềm.

C. Cả 2 đều tác dụng với axit mạnh giải phóng khí CO2.

D. Cả 2 đều bị thủy phân tạo môi trường kiềm.

Câu 20: Đốt cháy hỗn hợp gồm có 5,4g bột nhôm và 4,8g bột Fe2O3 để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Khối lượng A thu được là bao nhiêu?       
A. 6,2g
                           B. 6,42g
            C. 10,2g
                 D. 12,8g

Câu 21: Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để hòa tan hết X, cần vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 1M, đồng thời giải phóng 0,672 lít khí (đktc). Tính m?

A. 10,08
B. 9,84
C. 8,96
D. 10,64
Câu 22: Phèn chua có công thức nào sau đây?
A. K2SO4.Al2(SO4)3.12H2O
B. K2SO4.12H2O

C. Al2(SO4)3.12H2O
D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Câu 23: Cho 3,2 gam hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 16,8 lít khí hidro (00C và 0,8 atm). Khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là

A. 10,7 gam
B. 10,6 gam
C. 10,9 gam
D. 10,8 gam

Câu 24: Hòa tan hết a gam hỗn hợp 2 oxit sắt bằng dung dịch  HCl dư sau phản ứng thu được dung dịch chứa 9,75 gam FeCl3 và 8,89 gam FeCl2. a nhận giá trị nào?

A. 9,84
B. 10,16
C. 10,08
D. 9,68
---HẾT---

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
HIỆU TRƯỞNG 





       GIÁO VIÊN RA ĐỀ

                                                                                                   NGÔ AN NINH

                     
                         Trang 1/3 - Mã đề thi 102

_1583782862.unknown

_1583782865.unknown

_1583782858.unknown

